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Phát huy hiệu quả nguồn lực này chính là cầu nối gắn kết truyền thống với hiện
đại, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, nhân ái và giàu bản sắc trong bối
cảnh hội nhập.

Tác giả: Nguyễn Đức Diện

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học

Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 09/2026

Mở đầu: Lịch sử Việt Nam là hành trình không ngừng vươn tới độc lập, tự chủ
và tự cường. Du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ III trước Công nguyên, Phật giáo
đã đồng hành cùng dân tộc và in đậm dấu ấn trong tín ngưỡng, văn hóa, phong
tục, tư tưởng và tình cảm của người Việt.

Triết lý nhập thế của Phật giáo đã thấm sâu vào đời sống cộng đồng một cách
tự nhiên. Nhìn nhận nguồn lực Phật giáo từ góc độ triết lý nhập thế không chỉ
phát huy giá trị tôn giáo mà còn chuyển hóa thành động lực phát triển đất nước.

Bài viết tập trung khai thác nguồn lực Phật giáo Việt Nam từ góc nhìn triết lý
nhập thế trong tiến trình lịch sử Phật giáo và Dân tộc.

Từ khóa: nhập thế, phật giáo, triết lý, dân tộc, lịch sử…

1. Quan niệm của Phật giáo về nhập thế

Vấn đề “nhập thế” và “xuất thế” trong Phật giáo đã được nhiều nhà nghiên cứu
đề cập. Xuất phát từ cách tiếp cận nên mỗi tác giả có quan điểm khác nhau.
Theo Từ điển Phật học Hán-Việt, thuật ngữ “nhập” (Ayana) chỉ sự giác ngộ chân
lý. Trong Đại thừa nghĩa chương, q.1: “Chứng hội thì gọi là nhập. Hiểu biết sự
vật cũng gọi là nhập. Kinh Vô lượng thọ, q.1: Nhập chúng ngôn âm (Hiểu rõ
được ngôn ngữ của đại chúng). Tịnh ảnh số: Nhập tức là giải vậy. Căn cảnh
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thiệp nhập vào nhau mà sinh thức cũng gọi là nhập, như Thập nhị nhập…”.

Thuật ngữ “thế” chỉ thế tục, là thứ có thể phá hủy, đọa nhờ sinh diệt, che mất
chân lý. Thế còn là tên khác của thời. Theo kinh Lăng Nghiêm: "Thế là dời đổi,
quá khứ, vị lai, hiện tại là “thế” (thời)”. Thuật ngữ “xuất thế” chỉ việc đức Như
Lai xuất hiện ở đời. Kinh Kim cương Tam muội, q.1: “Phật dạy: Này thiện nam
nữ, người có thể hỏi về nguyên nhân xuất thế. 1. Muốn giáo hóa chúng sinh,
khiến các chúng sinh đó có được cái cầu xuất thế. Đó là một đại sự bất khả tư
nghị, 2. Chỉ bậc trí đức kiêm bị, sau khi đã làm xong mọi công việc, đến ẩn dật
tu dưỡng ở các chùa chiền, 3. Nhập Niết bàn, vượt ra khỏi thế gian, 4. Chỉ việc
xuất ra tu tịnh hạnh. Còn gọi là xuất trần,ly trần hoặc xuất thế ly trần”.

Ảnh: Minh Nam

Căn cứ vào những luận giải trên, có thể khẳng định: “nhập thế” là hoạt động
đồng cảm với nỗi khổ của con người, qua đó giúp chúng sinh giải thoát khổ,
trước hết là trong cuộc đời.

Có thể hiểu “nhập thế” là hoạt động ứng dụng tư tưởng của đạo Phật góp phần
giải quyết các vấn đề xã hội, còn “xuất thế” là hoạt động của người thoát ly thế
giới trần tục trong không gian nhất định (ẩn dật tu dưỡng ở các chùa chiền,
thiền viện) để được giải thoát.

Vậy, “nhập thế” ra đời trong hoàn cảnh nào, theo các tài liệu hiện có cho biết,
thời kỳ Phật còn tại thế, tư tưởng nhập thế đã được định hình trong văn hóa Ấn
Độ. Khi Phật giáo trở nên phổ biến, tăng đoàn (sangha) ngày càng đông thì
chính đức Phật đã khuyến khích mỗi người đi về một hướng để truyền bá đạo lý.
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“Cùng với tăng đoàn, Phật cũng đi khắp lưu vực sông Hằng giáo hóa cho mọi
người không phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Những ai có khả năng xuất gia tu
hành và dìu dắt kẻ khác đều được thu nhận vào tăng đoàn. Những người muốn
hướng thiện, song còn bận bịu với gia đình và xã hội đều được chấp nhận làm
phật tử tại gia. Phật bác bỏ chế độ giai cấp lạ kỳ bất công có nguồn gốc từ kinh
điển Bà-la-môn”.

Chủ trương “khuyến khích mỗi người đi về một hướng để truyền bá đạo lý…”
cho thấy tư tưởng nhập thế của Phật giáo, phù hợp với mục đích tối thượng là
khai sáng cho con người thấy rõ sự thật của cuộc đời và làm cho con người nhận
thấy khả năng quý báu nơi chính mình để họ hướng về sự giác ngộ cao đẹp.
Thực tiễn đã chứng minh, những cuộc chấn hưng trong lịch sử tôn giáo thế giới
nói chung, Phật giáo nói riêng đều có xu hướng đề cao tính tự do, tự tại, không
câu nệ vào giáo lý cũng như ngôn ngữ tôn giáo. Nghĩa là, thông qua thực tiễn xã
hội, giáo lý Phật giáo dần được mở rộng theo khách quan của cuộc sống.

Như vậy, qua sự phát triển thực tiễn, các tôn giáo chủ động “nhập thế” để phát
triển, ngược lại, “nhập thế” cũng làm cho quá trình thế tục hóa diễn ra nhanh
hơn. Điều đó cho thấy, “nhập thế” phải đồng thời đáp ứng hai yêu cầu: thứ
nhất, giáo lý cần có sự bổ sung, “làm mới” cho phù hợp với quan niệm về thế
giới và nhân sinh; thứ hai, Giáo hội Phật giáo mà trực tiếp là các tăng ni, phật tử
tích cực tham gia vào những hoạt động “vượt giới hạn tu dưỡng tâm linh truyền
thống của Phật giáo”, nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi.

Sự ra đời của Phật giáo Đại thừa làm nền tảng phát triển cho các trường phái
sau này. Cơ sở hình thành tư tưởng Phật giáo Đại thừa viết: “Phật giáo Đại thừa
ra đời không gì khác hơn là nhằm thích ứng với tinh thần thời đại, luôn thể hiện
tính tích cực, phong trào quần chúng và chủ trương đưa Phật pháp về cứu cánh
giải thoát”(5). Nếu Phật giáo Nguyên thủy chủ trương bám sát kinh điển, giữ
nghiêm Giáo luật, phật tử chỉ giác ngộ cho riêng mình, mong chứng quả La Hán,
thì Phật giáo Đại thừa khoan dung trong việc thực hiện giáo luật, thu nạp rộng
rãi tất cả những ai muốn quy y, giác ngộ, giải thoát, thờ nhiều Phật, nhân vật lý
tưởng là Bồ tát. Kinh viết: “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật” (Nhất thiết
chúng sinh câu hữu Phật tính), nghĩa là Phật và chúng sinh có cùng tính Phật, có
cùng bản thể, đều có khả năng thành Phật.

2. Triết lý nhập thế của Phật giáo Việt Nam và giá
trị thực tiễn

Tư tưởng nhập thế của Phật giáo Việt Nam không tự nhiên xuất hiện, mà là kết
quả tất yếu từ lịch sử qua nhiều thế kỷ. Trải qua thời kỳ Bắc thuộc, nước Đại
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Việt bước vào thế kỷ XI cần một hệ tư tưởng thống nhất để xây dựng và phát
triển kinh tế - văn hóa bên trong, vừa đủ sức chống lại họa xâm lăng từ bên
ngoài. Trong bối cảnh đó, Phật giáo sau nhiều thế kỷ thâm nhập và phát triển
đã dần khẳng định vị trí trong lòng dân tộc. Phật giáo đang sở hữu nguồn lực vô
cùng to lớn (các sư tăng, các ngôi chùa vốn vừa là trung tâm văn hóa, vừa là
trường học,...). Triều đình muốn xây dựng đất nước, thu phục nhân tâm phải
dựa vào lực lượng xã hội và nguồn tri thức Phật giáo.

Phật giáo nước ta thịnh trị nhất vào thời Lý- Trần. Triều Lý được thành lập thông
qua tiến trình chuyển giao hòa bình, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) người sáng lập
vương triều xuất thân từ cửa thiền. Ông được thiền sư Lý Khánh Văn nuôi dưỡng
và được thiền sư Vạn Hạnh giáo dục, rèn luyện về nhiều mặt, trong đó có triết lý
từ bi. Sự gắn kết giữa vương quyền (vua) và thần quyền (các thiền sư) đã xóa
nhòa ranh giới giữa Đạo và đời. Nhà sư mặc định trở thành chính khách, cố vấn,
nhà ngoại giao; còn nhà vua đóng vai trò như một vị cư sĩ, một vị "chuyển luân
thánh vương" thực hành phật pháp. Người tu hành không thoát ly khỏi thế giới
trần tục (ngồi im nhìn vách đá, ngồi thiền, tụng kinh,...) mà là "ngộ" ngay trong
hành động đời thường.

Ảnh: Minh Nam
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Thiền sư Vạn Hạnh được phong làm Quốc sư, tham dự vào những quyết sách lớn
nhất của triều đình, bao gồm cả việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Thiền sư
Khuông Việt và Thiền sư Đa Bảo là những nhà ngoại giao xuất sắc, giúp triều
đình tiếp đón sứ giả phương Bắc, soạn thảo văn thư ngoại giao, giữ vững thể
diện và chủ quyền quốc gia bằng thái độ vừa mềm dẻo vừa kiên định.

Một trong những biểu hiện độc đáo nhất của tinh thần nhập thế thời Lý là việc
giải quyết mối quan hệ giữa giới luật "sát sinh" của Phật giáo và nghĩa vụ bảo
vệ Tổ quốc. Đối với người học Phật thời Lý, khi đất nước bị xâm lăng, việc cầm
vũ khí ra trận không phải là hành vi bạo lực, mà là hành động "Sát sinh để cứu
sinh", diệt trừ cái ác để bảo vệ sự sống cho chúng sinh. Tư tưởng nhập thế tích
cực này đã hun đúc nên những vị tướng lĩnh, những người lính vừa có lòng từ bi
nhưng cũng có lòng quả cảm vô song. Hình ảnh Thái úy Lý Thường Kiệt, một cư
sĩ Phật giáo đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống oanh liệt, đập tan ý đồ
xâm lược của địch. Tư tưởng nhập thế thời Lý đặt nền móng cho một triết lý
“Phật pháp tại thế gian,…” của các vương triều sau này.

Kế thừa những thành tựu văn hoá trong đó có Phật giáo do nhà Lý xây dựng hơn
2 thế kỷ, nhà Trần còn khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực Phật giáo
trong điều kiện mới. Các vua Trần, trong khi ngưỡng mộ Phật giáo vẫn nhìn thấy
dân vừa là cơ sở, vừa là gốc để giải quyết việc đời cũng như việc đạo. Tác giả
Lịch sử Phật giáo Việt Nam, viết: “Tư tưởng thân dân, lấy dân làm gốc, mà sau
này chúng ta thấy biểu hiện trong những lời nói của Trần Nhân Tông, của Trần
Hưng Đạo, thì đã gặp trong lời quốc sư Trúc Lâm dặn Trần Thái Tông năm
1236”. Trần Thái Tông là vị vua tiêu biểu của sự kế thừa, vận dụng sức mạnh
của tư tưởng “thân dân, lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp của mình. Trong Khóa
hư lục, Trần Thái Tông viết: “Phàm người làm vua, lấy ý muốn của thiên hạ làm
muốn của mình, lấy lòng của thiên hạ làm lòng của mình”. Có thể nói, triều
Trần, nhà nước phong kiến đã khai thác tối đa nguồn lực Phật giáo: số lượng tín
đồ theo Phật, hệ thống chùa rộng khắp, lực lượng sư tăng có trí tuệ, có thể giải
quyết một số nhu cầu thời đại đặt ra.

Tác giả Lịch sử tư tưởng Việt Nam, viết: “Phật giáo là yếu tố quan trọng trong
kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến nửa đầu thế kỷ XIV, đáp
ứng được nhu cầu củng cố địa vị của giai cấp phong kiến Việt Nam, đã được giai
cấp phong kiến Việt Nam sử dụng để thu phục nhân dân và ổn định trật tự xã
hội. Đó cũng là công việc không thể thiếu được trong những bước đi đầu tiên
của công cuộc dựng nước và giữ nước”. Vì thế, khi vua Trần triệu tập hội nghị
Diên Hồng, để cùng với các nhà kỳ lão bàn việc chống giặc ngoại xâm đã được
quần chúng nhân dân ủng hộ.
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Tác giả Lịch sử Phật giáo Việt Nam viết: “Các nhà thiền học uyên thâm như Thái
Tông, Tuệ Trung, Thánh Tông, Nhân Tông, vào lúc vận nước nguy nan, đều trở
nên những anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách. Có thể nói, tinh thần dân
tộc đã thổi một luồng sinh khí mới vào Phật giáo thời Trần”. Sau ba lần đánh bại
quân Nguyên - Mông, tinh thần dân tộc được nâng cao thêm, giúp cho văn hoá
nói chung, trong đó có Phật giáo càng phát triển mạnh mẽ.

Trong một số thời kỳ khi Nho giáo chưa mạnh, thì những sư tăng giữ vai trò là
những trí thức của thời đại. Không chỉ uyên thâm về Đạo, các bậc cao tăng thời
kỳ này còn đóng vai trò trụ cột trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Điều này minh chứng cho nhận định của sử gia Ngô Sĩ Liên: “Thời đại Lý - Trần,
thiên hạ bán vi tăng”. Dù sống trong một thời đại mà phần lớn nhân dân là tăng
ni, phật tử, nhưng họ không rơi vào thái độ lánh đời, chấp chước giáo lý, mà trái
lại, luôn sẵn sàng dấn thân vào đại cuộc.

Tinh thần nhập thế đó khẳng định chân lý: Sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ quốc
gia luôn đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, kết tinh từ sức mạnh của toàn dân. Trên
nền tảng đó, nhà Trần đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong công cuộc
dựng nước và giữa nước.

Trần Thái Tông không chỉ nhìn thấy vai trò, ảnh hưởng của các Đạo đối với xã
hội phong kiến đương thời, mà còn tìm cách chỉ cho mọi người thấy tác dụng
của ba đạo ấy. Trong Khoá hư lục, Trần Thái Tông viết: “Chưa rõ thì chia làm ba
giáo, hiểu rồi thì cùng ngộ một tâm” (Chưa minh người rối chia ba đạo, biết hết
được cùng cóc một lòng)10.

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá dân tộc, văn hoá Phật giáo,
Nho giáo, Trần Thái Tông đã xây dựng được hệ thống lý luận triết học Thiền khá
hoàn chỉnh, làm cơ sở cho sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm. Một trong số
những đại biểu ấy là Tuệ Trung (1230 - 1291) cùng với Trần Thái Tông, Tuệ
Trung đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự ra đời của phái Thiền Việt Nam. Sự ra đời
của phái thiền Trúc Lâm vừa biểu hiện của ý thức dân tộc, vừa chứng minh cho
sự thịnh vượng của văn hoá Đại Việt trong đó có Phật giáo. Những tư tưởng của
Tuệ Trung đã góp phần làm cho Phật giáo thời Trần phát triển có sắc thái riêng,
khác hẳn Phật giáo Ấn Độ - Trung Hoa.

Trong Hội thảo Tuệ Trung Thượng Sỹ với Thiền tông Việt Nam có nêu: “Trong
khi Trung Quốc cắm cúi lo chuyện kỷ cương tôn ty trật tự ở mặt đất, Ấn Độ mải
ngước nhìn trời suy tư về sắc không và bàn chuyện luân hồi giải thoát, thì Việt
Nam mình lo bảo nhau bám chắc lấy hiện tại hôm nay rồi từng bước vững tiến
về tương lai - không ngừng tăng cường tinh thần “học tập đội bạn” nhưng tuyệt
đối không sao chép, không rập khuôn. Thuyền mình mình lái, đường mình mình
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đi. Sao chép, rập khuôn thường dẫn đến sai lầm hoặc thất bại đau đớn”.

Đỉnh cao của tư tưởng nhập thế thời Trần được đúc kết trọn vẹn trong bài phú Ở
đời vui đạo (Cư trần lạc đạo phú) của Phật hoàng Trần Nhân Tông. "Tùy duyên"
ở đây không phải là thái độ buông xuôi, phó mặc cho số phận, mà là sự thích
ứng một cách chủ động, tích cực với hoàn cảnh thực tại. Phật không ở đâu xa
mà ở ngay trong tâm mỗi người (Bụt ở trong nhà). Vì vậy, không cần phải từ bỏ
cuộc sống gia đình, không cần trốn chạy nghĩa vụ xã hội mới tu được đạo. Người
ta có thể tu hành, đạt đến sự giải thoát ở bất kì cương vị nào.

Kế thừa triết lý nhập thế trong hoàn cảnh mới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam
(GHPGVN) đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng dân tộc như cứu
trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo gặp nạn, người khó khăn không nơi nương
tựa, lễ cầu an, cầu siêu, các hoạt động từ thiện,... Giáo hội góp phần đảm nhận
nhiều hơn việc lo nơi ăn chốn ở cho những người vô gia cư, trẻ em nghèo, chăm
sóc người già cô đơn và trẻ mồ côi,…
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Ảnh: Minh Nam

Ở Việt Nam có nhiều ngôi chùa nhận nuôi các cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc
gia đình nghèo khó. Đại đức Thích Thanh Hòa (xã Đại Cương, Kim Bảng, Hà
Nam) cho biết: “Từ năm 1996 đến năm 2006 nhà chùa đã nuôi được 21 em,
trong đó có 7 em hiện đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng như: Đại
học Quốc gia Hà Nội, Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp, Cao đẳng Bách Khoa, Đại
học Lâm nghiệp, Đại học Thuỷ Sản, Đại học An Ninh” 12. Chùa Diệu Pháp (ấp
Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai) sau gần 30 năm đã nuôi
dưỡng hơn 500 mảnh đời bất hạnh để có cuộc sống ổn định. Trong số đó, có 48
người đã tốt nghiệp đại học, đi làm, một người đang học tiến sĩ tại Nhật, một
người là thạc sĩ ngoại ngữ... Và còn 46 người đang tiếp tục theo học các trường
ĐH – CĐ, trung cấp tại Tp. HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên-Huế... Hiện, cơ sở nuôi
dưỡng đối tượng xã hội chùa Diệu Pháp đang nuôi dạy 101 đứa trẻ bị bỏ rơi,
bệnh hiểm nghèo... và 24 người già cả, tâm thần, neo đơn”.
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GHPGVN tích cực tham gia có trách nhiệm trong công cuộc xây dựng đất nước,
hướng tới giá trị nhân văn dân tộc và thời đại: Tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng
niệm anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ
quốc trên mặt trận phía Bắc đã diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị
Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ngày 1/7/2017; Lễ tưởng niệm, cầu siêu
anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn nhân kỷ niệm 70 năm
ngày Thương binh Liệt sĩ tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), ngày 23/7/2017;
ngày 14/7/2017, Lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ hy
sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972,…

Giáo hội hưởng ứng, phát động phong trào “Cởi áo ca sa khoác áo blouse trắng
tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19”, góp phần làm giảm áp lực
cho các bệnh viện, trung tâm điều trị Covid-19, GHPGVN đã khuyến khích các
chùa, tự viện làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly thông qua phong trào “dùng
chùa, cơ sở tự viện làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly phòng chống dịch
COVID-19”; đồng thời đưa các nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế
về dịch Covid-19 thành các chuyên đề kết hợp trong các bài giảng trực tuyến,
online, thuyết pháp trên các phương tiện truyền thông; đẩy mạnh việc tuyên
truyền trong tín đồ, phật tử, cảnh giác với các thông tin giả, thông tin không
chính xác, mê tín dị đoan về dịch bệnh.

3. Kết luận

Triết lý nhập thế của Phật giáo Việt Nam là giác ngộ từ tâm, do tâm, ngay tại
thế gian, “Đạo gắn với đời”, không thoát ly thế giới trần tục. Phương châm hoạt
động của Phật giáo Việt Nam là đồng hành với vận mệnh dân tộc. Vì vậy, việc
khai thác nguồn lực Phật giáo Việt Nam dưới lăng kính triết lý nhập thế không
chỉ khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của một tôn giáo luôn đồng hành cùng
dân tộc, mà còn mở ra những giải pháp thiết thực cho sự phát triển bền vững
của đất nước. Phương châm: "tốt đời đẹp đạo", “Đạo pháp - Dân tộc và chủ
nghĩa xã hội” đã biến các giá trị tâm linh, đạo đức và văn hóa của Phật giáo
thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã
hội, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Phát huy hiệu quả nguồn lực này chính là cầu nối gắn kết truyền thống với hiện
đại, góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, nhân ái và giàu bản sắc trong bối
cảnh hội nhập.

Tác giả: Nguyễn Đức Diện

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học
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